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TÓM TẮT 
Trong nghiên cứu này, mô hình nhân tính đã được ứng dụng nhằm 
phân tích và dự báo sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đến 
năm 2027, dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian giai đoạn 2020 - 2024 
được tổng hợp từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Quy trình nghiên 
cứu gồm bốn bước: (1) nhận diện đặc điểm chuỗi dữ liệu, (2) điều 
chỉnh yếu tố mùa vụ, (3) ước lượng hàm xu thế và (4) dự báo. Kết 
quả cho thấy mô hình đạt độ chính xác cao, với giá trị thực tế quý 
I năm 2025 nằm trong khoảng tin cậy 95% và gần khớp với giá trị 
dự báo điểm. Việc dự báo đến quý IV năm 2027 cho thấy sản lượng 
gạo xuất khẩu có xu hướng tăng 2,89 triệu tấn (khoảng tin cậy từ 
2,13 đến 3,64 triệu tấn). Trên cơ sở đó, một số khuyến nghị thực 
tiễn đã được đề xuất nhằm nâng cao độ chính xác và hiệu quả công 
tác dự báo sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian 
tới. 

Từ khóa: Chuỗi thời gian, dự báo, gạo xuất khẩu, mô hình nhân 
tính 

ABSTRACT 
This study applies the multiplicative components model to analyze 
and forecast Vietnam’s rice export volume through 2027, using 
time series data from 2020 to 2024 compiled by the Vietnam Food 
Association. The research follows a four-step methodological 
framework: (1) identifying the characteristics of the time series, (2) 
adjusting for seasonal effects, (3) estimating the trend function, 
and (4) generating forecasts. The results demonstrated that the 
model achieves high accuracy, with the actual export volume in the 
first quarter of 2025 falling within the 95% confidence interval and 
closely matching the point forecast. Forecasts through the fourth 
quarter of 2027 indicate an upward trend, with projected export 
volumes reaching approximately 2.89 million tons, within a 
confidence range of 2.13 to 3.64 million tons. Based on these 
findings, the study proposes several practical recommendations to 
enhance the accuracy and effectiveness of rice export forecasting 
in Vietnam in the coming years. 

Keywords: Forecasting, multiplicative components model, rice 
export, time series 
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1. GIỚI THIỆU 

Xuất khẩu gạo là một trong những trụ cột quan 
trọng của nền kinh tế Việt Nam, góp phần đáng kể 
vào tăng trưởng thương mại và đảm bảo sinh kế cho 
hàng triệu người dân nông thôn. Theo Tổng cục Hải 
quan Việt Nam (2025), trong năm 2024 Việt Nam 
đã xuất khẩu khoảng 9 triệu tấn gạo, đạt 5,67 tỷ 
USD,  mức cao nhất từ trước đến nay, tăng11,1% về 
sản lượng và 21,2% về giá trị so với năm 2023. Tuy 
nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng và 
cạnh tranh ngày càng gia tăng, hoạt động xuất khẩu 
gạo vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức như biến 
động giá, thị trường chưa ổn định và áp lực từ các 
nước xuất khẩu trong khu vực (Linh & Yên, 2016; 
Hà & Nhàn, 2022; Tính & Dung, 2023). Nếu thiếu 
dự báo chính xác, hoạt động xuất khẩu gạo dễ rơi 
vào tình trạng mất cân đối cung-cầu và giảm hiệu 
quả kinh tế. Ngược lại, việc dự báo chính xác góp 
phần nâng cao khả năng thích ứng, tối ưu hóa chiến 
lược kinh doanh và hỗ trợ hoạch định chính sách bền 
vững (Ngọc và ctv., 2018). Do vậy, việc nâng cao 
năng lực dự báo sản lượng gạo xuất khẩu là yêu cầu 
cấp thiết, nhằm hỗ trợ ra quyết định trong sản xuất 
và thương mại, góp phần phát triển ngành một cách 
bền vững. 

Hoạt động xuất khẩu đóng vai trò quan trọng 
trong việc gia tăng nguồn vốn, mở rộng cơ hội việc 
làm và thúc đẩy đổi mới công nghệ, qua đó góp phần 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam (Hải, 
2019). Trong bối cảnh này, dự báo được xem như 
công cụ cốt lõi của hoạch định kinh tế, bởi nó không 
chỉ ước lượng xu hướng tương lai mà còn cung cấp 
cơ sở để xác định mục tiêu, xây dựng chiến lược và 
phân bổ nguồn lực hiệu quả (Hyndman & 
Athanasopoulos, 2018; Petropoulos et al., 2022). 
Kết quả nhiều nghiên cứu đã chứng minh tính hiệu 
quả của các mô hình chuỗi thời gian trong dự báo 
xuất khẩu. Việc áp dụng mô hình ARIMA cho dự 
báo sản lượng xuất khẩu mặt hàng cá tra và cà phê 
đã cho thấy mức tăng trưởng ổn định trong xuất 
khẩu và kết quả dự báo đáng tin cậy (Phung et al., 
2024; Hồng và ctv., 2017).  Mô hình Box-Jenkins 
dự báo diện tích, năng suất và sản lượng lúa, kết quả 
phù hợp với xu hướng thực tế, đặc biệt hiệu quả 
trong dự báo ngắn hạn (Phúc & Hùng, 2023). Mô 
hình Holt-Winters được áp dụng trong dự báo giá trị 
xuất khẩu gạo Việt Nam, với sai số chỉ khoảng 2,4% 
so với số liệu do Bộ Công Thương công bố (Trâm, 
2023). Mô hình SARIMA dự báo cơ cấu xuất khẩu 
hàng hóa và sản lượng bột cá xuất khẩu, cho độ 
chính xác cao với số liệu chuỗi thời gian (Diệp, 
2022; Tuyên, 2023). Kết quả các nghiên cứu khác 

chỉ ra sự khác biệt về tính phù hợp của mô hình, như 
ARIMA có độ chính xác cao hơn Holt trong dự báo 
giá nông sản (Mehmet, 2020). Holt-Winters thích 
hợp cho dự báo dài hạn, trong khi hồi quy bội hiệu 
quả hơn ở ngắn hạn (Tratar & Strmcnik, 2016). 
Ngoài ra, các mô hình xu thế như tuyến tính, bậc hai 
và tăng trưởng cũng đã được chứng minh là hữu ích 
trong dự báo sản lượng nông sản xuất khẩu 
(Koliadenko et al., 2020; Thứ và ctv., 2025) và dự 
báo lượng khách du lịch (Bình và ctv., 2023). 

Nhìn chung, có nhiều phương pháp dự báo khác 
nhau, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và 
hạn chế nhất định, không có phương pháp nào hoàn 
toàn vượt trội (Nữ, 2025). Trong trường hợp có ít dữ 
liệu quá khứ theo tháng hoặc theo quý và khi biểu 
diễn lên đồ thị cho thấy rõ dữ liệu không chỉ tăng 
(yếu tố xu thế), mà còn có quy luật vận động lặp đi 
lặp lại sau mỗi năm (yếu tố mùa vụ) thì mô hình 
nhân tính trong phương pháp phân tích chuỗi thời 
gian được xem là một lựa chọn phù hợp. Mặc dù, 
đây là một hướng tiếp cận tương đối mới và chưa 
được áp dụng rộng rãi trong nghiên cứu, song nó đặc 
biệt hiệu quả khi xử lý các chuỗi dữ liệu có chứa cả 
yếu tố xu thế và biến động mùa vụ (Hoài và ctv., 
2013). Phương pháp này hữu ích trong các bài toán 
dự báo ngắn hạn và có thể được triển khai linh hoạt 
thông qua các phần mềm phân tích dữ liệu như 
Microsoft Excel và Eviews. Về bản chất, mô hình 
này được áp dụng dựa trên việc nhận diện và phân 
tích quy luật vận động của dữ liệu trong quá khứ để 
làm cơ sở dự báo các giá trị tương lai, nên đặc biệt 
phù hợp với nghiên cứu dự báo sản lượng gạo xuất 
khẩu của Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu là việc ứng 
dụng mô hình nhân tính để dự báo sản lượng gạo 
xuất khẩu của Việt Nam. Trên nền tảng kết quả phân 
tích, một số khuyến nghị thực tiễn đã được đề xuất 
trong nghiên cứu nhằm nâng cao độ chính xác và 
hiệu quả của công tác dự báo sản lượng gạo xuất 
khẩu trong giai đoạn tới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Phương pháp thu thập số liệu 

Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu là chuỗi 
thời gian về sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam 
trong giai đoạn từ quý I năm 2020 đến quý IV năm 
2024. Nguồn dữ liệu được thu thập từ Hiệp hội 
Lương thực Việt Nam (VFA) thông qua trang thông 
tin điện tử chính thức tại địa chỉ: 
https://vietfood.org.vn. Đây là nguồn dữ liệu duy 
nhất được sử dụng nhằm đảm bảo tính nhất quán, độ 
tin cậy và khả năng cập nhật định kỳ trong quá trình 
phân tích. 

https://vietfood.org.vn/
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2.2. Phương pháp phân tích số liệu 

Với dữ liệu chuỗi thời gian, việc dự báo sản 
lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đã được tiến 
hành bằng cách áp dụng mô hình nhân tính. Đây là 
một mô hình dự báo truyền thống, được sử dụng phổ 
biến cho cả mục tiêu dự báo ngắn hạn và dài hạn. 
Mặc dù ra đời từ khá sớm trong lịch sử các kỹ thuật 
dự báo, mô hình nhân tính vẫn được áp dụng rộng 
rãi tại nhiều quốc gia phát triển (Wilson & Keating, 
2007). Phương pháp phân tích chuỗi thời gian được 
xây dựng dựa trên nền tảng của phương pháp trung 
bình di động kết hợp với hàm xu thế. Riêng ở mô 
hình nhân tính có tính đến kết hợp với yếu tố mùa 
vụ nhằm nâng cao độ chính xác của dự báo. Mô hình 
được phát triển dựa trên cấu trúc tổng quát của chuỗi 
thời gian, bao gồm bốn thành phần chính: xu thế, 
chu kỳ, mùa vụ và yếu tố bất thường hoặc ngẫu 
nhiên (Hoài, 2001). 

Xu thế là thành phần thể hiện sự tăng lên hoặc 
giảm xuống ẩn bên trong của một chuỗi thời gian và 
được ký hiệu là T. Chu kỳ là một chuỗi những sự 
dao động giống như hình sóng và sự dao động này 
sẽ lặp lại sau một thời kỳ thường dài hơn một năm, 
ký hiệu là C. Mùa là thành phần thể hiện những dao 
động có tính chất mùa vụ rất thường được tìm thấy 
với dữ liệu theo quý, theo tháng hoặc theo tuần. Sự 
dao động mùa vụ liên quan đến kiểu thay đổi khá ổn 
định xuất hiện hàng năm và kiểu thay đổi đó lại được 
lặp lại ở năm sau và các năm sau nữa và được ký 
hiệu là S. Ngẫu nhiên hoặc bất thường là thành phần 
bao gồm những thay đổi ngẫu nhiên hay không dự 
đoán được, ký hiệu là I (Hoài và ctv., 2013). 

Trong 4 thành phần của một chuỗi thời gian thì 
thành phần chu kỳ thường khó xác định và thường 
được xem như là một phần của yếu tố xu thế và cần 
có một chuỗi dữ liệu ít nhất trên 30 năm, còn thành 
phần ngẫu nhiên hay bất thường thì không thể nào 
dự báo được (Hoài, 2001). Vì vậy, mô hình nhân 
tính đã được sử dụng trong nghiên cứu nhằm tập 
trung tìm ra hai thành phần xu thế và mùa vụ, đồng 
thời những cách thức kết hợp của hai thành phần này 
đã được tìm ra để dự báo sản lượng gạo xuất khẩu. 
Mối quan hệ giữa các thành phần của một chuỗi thời 
gian với chuỗi dữ liệu gốc (biến Y) được thể hiện 
qua mô hình nhân tính:  

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑡𝑡  𝑥𝑥 𝐶𝐶𝑡𝑡  𝑥𝑥 𝑆𝑆𝑡𝑡  𝑥𝑥 𝐼𝐼𝑡𝑡                         (1) 

Việc dự báo mô hình nhân tính trong phân tích 
chuỗi thời gian được thực hiện qua 4 bước sau: 

Bước 1. Nhận dạng chuỗi dữ liệu thời gian 

Từ dữ liệu của biến Y theo thời gian, chuỗi dữ 
liệu thời gian được biểu diễn trên đồ thị, khi đó ta có 
khả năng nhận ra rằng dữ liệu không chỉ tăng hay 
giảm theo thời gian (yếu tố xu thế), mà nó còn có 
quy luật vận động theo hướng lặp đi lặp lại sau mỗi 
năm (dao động mang tính chất mùa vụ). Trong 
trường hợp này, dữ liệu bao gồm yếu tố xu thế và 
yếu tố mùa vụ. Ngoài ra, dữ liệu còn có hai thành 
phần khác nữa là yếu tố ngẫu nhiên và yếu tố chu 
kỳ. Tuy nhiên, hai yếu tố này chỉ được xét trong 
chuỗi dữ liệu dài hạn khoảng vài chục năm. 

Nếu yếu tố mùa thể hiện chưa rõ ràng qua đồ thị, 
và việc nhận định cũng khá chủ quan qua quan sát 
đồ thị, thì lúc này tính mùa vụ cần được kiểm định. 
Trong nghiên cứu này, kiểm định Kruskal-Wallis đã 
được sử dụng cho chuỗi dữ liệu St x It với một biến 
Y theo quý (Gaynor & Kirkpatrick, 1994). Chuỗi St 
x It có được xác định bằng cách lấy chuỗi dữ liệu 
ban đầu (biến Yt) chia cho trung bình trung tâm 
(Centered Moving Average-CMAt) của  
chuỗi ban đầu.  

Kiểm định Kruskal-Wallis, với giả thuyết H0 và 
H1 được phát biểu như sau: 

H0: Không có yếu tố mùa (qua các năm, phân 
phối của St x It tương tự ở các quý). 

H1: Có yếu tố mùa (phân phối của St x It khác 
nhau giữa các quý). Nếu P-value của thống kê 
Kruskal-Wallis < α thì ở mức ý nghĩa α, chuỗi dữ 
liệu (biến Y) có yếu tố mùa vụ. Ngược lại, chuỗi dữ 
không có yếu tố mùa vụ. 

Kiểm định Kruskal-Wallis đã được áp dụng rộng 
rãi trong các nghiên cứu có đặc điểm dữ liệu không 
tuân theo phân phối chuẩn, đặc biệt trong bối cảnh 
phân tích sự khác biệt giữa các nhóm theo mùa vụ 
hoặc khu vực, nhóm tuổi, mức thu nhập,… Lelwala 
et al. (2024) cho rằng Kruskal-Wallis có thể phát 
hiện sự tồn tại của mùa vụ trong chuỗi thời gian 
lượng khách du lịch. Luyến và Anh (2024) sử dụng 
phương pháp này để kiểm tra sự khác biệt về thói 
quen sử dụng tài liệu học tập theo giới tính. Trang 
và ctv. (2024) đã sử dụng kiểm định Kruskal-Wallis 
để đánh giá sự khác biệt trong mức độ sử dụng các 
phương pháp phát triển năng lực tự học theo giới 
tính, thâm niên dạy học và vùng miền. Vinh và ctv. 
(2022) cho rằng Kruskal-Wallis là công cụ hữu hiệu 
trong so sánh các mô hình đo lường kiệt quệ tài 
chính. Nhìn chung, qua việc tổng hợp các nghiên 
cứu trước, có thể thấy kiểm định này còn được xem 
như một bước phân tích sơ bộ để nhận diện yếu tố 
mùa vụ, làm cơ sở cho việc lựa chọn mô hình dự báo 
phù hợp. 
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Bước 2: Tách yếu tố mùa vụ trong dữ liệu chuỗi 
thời gian 

Khi dữ liệu có yếu tố mùa, thì yếu tố mùa cần 
phải được tách ra khỏi chuỗi dữ liệu, sau đó chuỗi 
dữ liệu được điều chỉnh yếu tố mùa được sử dụng để 
thực hiện dự báo xu thế. Với mô hình nhân tính, việc 
tách yếu tố mùa được thực hiện bằng cách sử dụng 
phương pháp tỷ lệ trung bình di động. 

+ Tính toán trung bình trung tâm (Centered 
moving average - CMA) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡= 0,5 𝑌𝑌𝑡𝑡+2+ 𝑌𝑌𝑡𝑡+1+ 𝑌𝑌𝑡𝑡+ 𝑌𝑌𝑡𝑡−1+ 0,5 𝑌𝑌𝑡𝑡−1
4

 (2) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 bao gồm yếu tố xu thế và chu kỳ kết hợp 
lại. Vì vậy, trong mô hình dự báo nhân tính thì: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 =  𝑇𝑇𝑡𝑡  𝑥𝑥 𝐶𝐶𝑡𝑡            (3) 

+ Tính tỷ lệ trung bình 𝜏𝜏𝑡𝑡 =  𝑌𝑌𝑡𝑡  / 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡     (4) 

Từ (1) và (4) ta được:  𝜏𝜏𝑡𝑡 =  𝑆𝑆𝑡𝑡  𝑥𝑥 𝐼𝐼𝑡𝑡 (5) 

+ Tính các chỉ số mùa vụ, chỉ số mùa vụ 𝑖𝑖𝑚𝑚 cho 
quý m bằng trung bình 𝜏𝜏𝑡𝑡 với các quan sát chỉ cho 
quý m. 

+ Điều chỉnh các chỉ số mùa để tích của chúng 
bằng 1, được thực hiện bằng cách tính các nhân tố 
mùa St. Với St là tỉ số của chỉ số mùa và trung bình 
nhân của các chỉ số: 𝑆𝑆𝑡𝑡 =  𝑖𝑖𝑚𝑚

�𝑖𝑖1𝑖𝑖2𝑖𝑖3𝑖𝑖4
4  (6)  

Bước 3: Ước lượng và kiểm định mô hình xu thế  

Chuỗi dữ liệu đã điều chỉnh yếu tố mùa được xác 
định bằng cách chia Yt cho nhân tố mùa St ta được: 

Yt / St = Tt x Ct x It             (7) 

Yếu tố chu kỳ và ngẫu nhiên bị triệt tiêu khi 
chúng ta tính trung bình để tìm ra chỉ số mùa 𝑖𝑖𝑚𝑚 ở 
bước 2. Lúc đó, 𝐶𝐶𝑡𝑡 = 1 và 𝐼𝐼𝑡𝑡 = 1, khi đó chuỗi dữ 
liệu đã hiệu chỉnh yếu tố mùa chỉ còn lại yếu tố xu 
thế 𝑇𝑇𝑡𝑡. Chuỗi 𝑌𝑌𝑡𝑡/𝑆𝑆𝑡𝑡 đã được sử dụng để dự đoán 
thành phần xu thế trong tương lai. 

Phân tích xu thế là một phương pháp dự báo định 
lượng nhằm ước lượng mô hình xu hướng tổng quát 
dựa trên chuỗi dữ liệu theo thời gian, từ đó xây dựng 
hàm dự báo tương ứng cho các giai đoạn tương lai. 
Phương pháp này đặc biệt phù hợp khi chuỗi dữ liệu 
không chứa yếu tố mùa vụ (Tirkeş et al., 2017). Mô 
hình tăng trưởng mũ được sử dụng nhằm phản ánh 
xu thế dài hạn của sản lượng xuất khẩu, với giả định 
rằng giá trị chuỗi tăng theo tỷ lệ phần trăm qua thời 
gian phù hợp với các hiện tượng kinh tế có tính tích 
lũy như xuất khẩu. Mô hình tăng trưởng mũ có khả 
năng mô tả tốt xu hướng tăng liên tục và ổn định 

trong chuỗi số liệu sau khi điều chỉnh mùa vụ 
(Gujarati & Porter, 2009; Makridakis et al., 1998). 

Mô hình tăng trưởng mũ được thực hiện dựa trên 
giả định rằng dạng thức vận động của dữ liệu trong 
quá khứ sẽ tiếp tục trong tương lai. Với biến thời 
gian (time) được sử dụng làm biến giải thích, được 
đánh số liên tục bắt đầu từ 1 tại quan sát đầu tiên và 
tăng dần theo thứ tự thời gian, với giá trị cuối cùng 
là n tương ứng với quan sát cuối cùng trong chuỗi 
dữ liệu. 𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇+𝑢𝑢𝑡𝑡, mô hình này được ước 
lượng gián tiếp thông qua mô hình Log-tuyến tính 
𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑌𝑌𝑡𝑡) =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑢𝑢𝑡𝑡. Việc ước lượng này 
có thể thực hiện qua sự hỗ trợ của phần mềm 
Eviews. Trong đó, biến Y là biến phụ thuộc, time là 
biến xu thế.  

Mức độ chính xác mô hình dự báo được đánh giá 
dựa vào các tiêu chuẩn thống kê như sau: 

− Sai số dự báo là phần chênh lệch giữa giá trị 
thực tế và giá trị dự báo của một biến trong mô hình 
dự báo. 

et = Yt - 𝑌𝑌�𝑡𝑡                 (8) 

Trong đó: et là sai số dự báo trong giai đoạn t, 

Yt  là giá trị thực tế trong giai đoạn t,  

𝑌𝑌�𝑡𝑡  là giá trị dự báo.  
− Sai số tuyệt đối trung bình (Mean Absolute 

Error - MAE).  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = ∑|𝑒𝑒𝑡𝑡|
𝑛𝑛

       (9) 

Trong đó: n là số quan sát của biến dự báo. 
− Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (Mean 

Absolute Percentage Error - MAPE). 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = ∑| 𝑒𝑒𝑡𝑡/𝑌𝑌𝑡𝑡|
𝑛𝑛

                       (10) 

− Căn bậc hai sai số bình phương trung bình 
(Root Mean Square Error - RMSE). 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �∑𝑒𝑒𝑡𝑡2

𝑛𝑛
             (11) 

− Hệ số không ngang bằng Theil’s U 

𝑈𝑈 = �∑(𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝑌𝑌�𝑡𝑡)2

�∑(𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝑌𝑌𝑡𝑡−1)2
          (12) 

Trong đó: Yt-1 là giá trị thực tế ở giai đoạn t-1. 

Hệ số Theil’s U có giá trị càng tiến về không thì 
mô hình dự báo càng chính xác. Khi giá trị U < 0,55 
thì mô hình dự báo được đánh giá rất tốt (Hoài và 
ctv., 2013). 



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 62, Số 2D (2026): 384-393 

388 

Bước 4: Thực hiện dự báo  

Việc dự báo bằng mô hình nhân tính được thực 
hiện bằng cách kết hợp đồng thời yếu tố xu thế và 
yếu tố mùa vụ (Trung và ctv., 2016).  

Dự báo điểm theo công thức: YF = YSAF × St 
(13) 

Trong đó: YF là giá trị dự báo, YSAF là dự báo 
xu thế và St là chỉ số mùa vụ.  

Dự báo khoảng, ở độ tin cậy 95%: YF ± 2SE (14) 

Trong đó, SE là sai số chuẩn trong dự báo xu thế. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Khảo sát số liệu 

Chuỗi số liệu thực tế về sản lượng gạo xuất khẩu 
trong giai đoạn từ quý I năm 2020 đến quý IV năm 
2024 được thể hiện ở Hình 1. 

 
Hình 1. Sự biến động sản lượng gạo xuất khẩu 

giai đoạn 2020-2024 

(Nguồn: VFA, 2024) 

Chuỗi dữ liệu quá khứ về sản lượng gạo xuất 
khẩu thể hiện xu hướng tăng theo thời gian. Cụ thể, 
sản lượng xuất khẩu từ mức 1.589.056 tấn trong quý 
I năm 2020 đã tăng dần và đạt 2.197.568 tấn vào quý 
IV năm 2024. Trong giai đoạn khảo sát, vẫn xuất 
hiện một số thời điểm sản lượng sụt giảm đáng kể, 
chẳng hạn như quý IV năm 2020 và quý I năm 2021. 
Ngoài ra, yếu tố mùa vụ cũng được nhận thấy khá rõ 
ràng, thể hiện qua việc sản lượng thường tăng cao 
vào quý II hằng năm. Do đó, về mặt trực quan, chuỗi 
thời gian này mang đồng thời cả hai đặc điểm là xu 
thế và mùa vụ. Tuy nhiên, để xác định rõ ràng hơn 
mức độ ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ, việc kiểm 
định thống kê cần được tiến hành nhằm đưa ra kết 
luận chính xác, để từ đó lựa chọn mô hình dự báo 
phù hợp. 

Dữ liệu nghiên cứu gồm 20 quan sát theo quý từ 
quý I năm 2020 đến quý IV năm 2024, phản ánh 
diễn biến của biến Y (sản lượng gạo xuất khẩu). Giá 

trị trung bình của Y đạt khoảng 1,85 triệu tấn. Giá 
trị lớn nhất là 2.420.527 và nhỏ nhất là 1.234.588, 
độ lệch chuẩn là 360.550, phản ánh mức độ biến 
động vừa phải của dữ liệu quanh giá trị trung bình. 

 
Hình 2. Thống kê mô tả dữ liệu 

(Nguồn: VFA, 2024) 

3.2. Kiểm định tính mùa vụ  

Kết quả kiểm định tính mùa vụ trong dữ liệu 
chuỗi thời gian được trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả kiểm định tính mùa vụ 
Phương pháp kiểm 

định 
Giá trị 

thống kê 
Giá trị 

p 
Median Chi-square 7,9688 0,0467 

Adjusted Median Chi-
square 4,1408 0,2467 

Kruskal-Wallis 10,0765 0,0179 
Van der Waerden 9,9141 0,0193 

Việc phân tích kiểm định phi tham số Kruskal-
Wallis được thực hiện nhằm đánh giá sự tồn tại của 
yếu tố mùa vụ trong dữ liệu. Kết quả cho thấy giá trị 
p của thống kê kiểm định là 0,0179, nhỏ hơn mức ý 
nghĩa 0,05. Điều này cho phép bác bỏ giả thuyết H0 
và khẳng định rằng yếu tố mùa vụ có ảnh hưởng 
đáng kể đến biến nghiên cứu ở mức độ tin cậy 95%. 
Kết quả này tương đồng với nghiên cứu trước đây, 
khi kiểm định Kruskal-Wallis cho thấy sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê giữa các quý, phản ánh rõ nét 
yếu tố mùa vụ trong dữ liệu lượng khách  
du lịch đến Sri Lanka giai đoạn 1990 - 2019  
(Lelwala et al., 2024). 

3.3. Tách yếu tố mùa vụ  

Khi dữ liệu có chứa yếu tố mùa vụ, việc tách 
riêng thành phần mùa là cần thiết nhằm loại bỏ ảnh 
hưởng chu kỳ và thu được chuỗi dữ liệu đã điều 
chỉnh mùa. Chuỗi điều chỉnh này được sử dụng cho 
các bước dự báo tiếp theo. Kết quả tách và điều 
chỉnh yếu tố mùa vụ được thể hiện trong Bảng 2. 
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Bảng 2. Kết quả tách yếu tố mùa vụ trong dữ liệu chuỗi thời gian 

Quý Dữ liệu Chỉ số 
mùa 

Dữ liệu đã 
điều chỉnh 

mùa 
Quý Dữ liệu Chỉ số 

mùa 

Dữ liệu đã 
điều chỉnh 

mùa 
I-2020 1.589.056 0,9304 1.707.909 III-2022 1.883.919 1,0197 1.847.483 
II-2020 1.932.365 1,1577 1.669.130 IV-2022 1.735.970 0,9104 1.906.763 
III-2020 1.470.628 1,0197 1.442.186 I-2023 1.855.525 0,9304 1.994.309 
IV-2020 1.261.067 0,9104 1.385.137 II-2023 2.386.106 1,1577 2.061.061 
I-2021 1.234.588 0,9304 1.326.929 III-2023 2.187.591 1,0197 2.145.282 
II-2021 1.845.049 1,1577 1.593.708 IV-2023 1.727.970 0,9104 1.897.976 
III-2021 1.557.449 1,0197 1.527.327 I-2024 2.199.657 0,9304 2.364.180 
IV-2021 1.674.739 0,9104 1.839.508 II-2024 2.371.289 1,1577 2.048.262 
I-2022 1.506.055 0,9304 1.618.700 III-2024 2.420.527 1,0197 2.373.714 
II-2022 1.992.178 1,1577 1.720.795 IV-2024 2.197.568 0,9104 2.413.776 

Kết quả phân tách yếu tố mùa cho thấy chỉ số 
mùa tương ứng với bốn quý trong năm lần lượt là 
0,9304; 1,1577; 1,0197 và 0,9104 với tích của chúng 
bằng 1, phản ánh tính chu kỳ hoàn chỉnh của yếu tố 
mùa trong năm. Các chỉ số này được lặp lại một cách 
định kỳ qua các năm, thể hiện tính ổn định của cấu 
trúc mùa vụ trong chuỗi thời gian. Dữ liệu sau khi 
đã điều chỉnh yếu tố mùa được sử dụng để phân tích 
và dự báo xu thế trong tương lai. Trong ngắn hạn, 
yếu tố chu kỳ được xem như không tồn tại (C = 1), 
còn yếu tố ngẫu nhiên được triệt tiêu thông qua quá 
trình lấy trung bình khi tính chỉ số mùa (I = 1). Do 
đó, chuỗi dữ liệu đã điều chỉnh yếu tố mùa được xem 
như chuỗi dữ liệu thực tế, là cơ sở để thực hiện dự 
báo cho giai đoạn 2025 - 2027. 

 
Hình 3. Sự biến động sản lượng gạo xuất khẩu 

đã hiệu chỉnh yếu tố mùa 
Ghi chú:  Y - sản lượng thực tế, YSA - dữ liệu đã điều 
chỉnh yếu tố mùa. 

Đồ thị Hình 3 cho thấy chuỗi dữ liệu YSA thể 
hiện xu hướng tăng ổn định theo thời gian trong giai 
đoạn từ quý I năm 2020 đến quý IV năm 2024. Do 
đó, mô hình tăng trưởng hàm mũ đã được ứng dụng 
để ước lượng và kiểm định thành phần xu thế trong 
chuỗi dữ liệu. 

3.4. Ước lượng và kiểm định mô hình xu thế 

Sau khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ, chuỗi dữ liệu 
xuất khẩu gạo thể hiện xu thế tăng trưởng ổn định 
và đều đặn theo thời gian. Trên cơ sở đó, mô hình 
tăng trưởng mũ được lựa chọn nhằm phản ánh sát 
thực xu hướng và nâng cao độ tin cậy của kết quả 
dự báo. 

Bảng 3. Kết quả ước lượng mô hình xu thế  

Biến Hệ số ước 
lượng 

Sai số 
chuẩn 

Thống 
kê t 

Giá 
trị p 

C 14,140 0,042 336,915 0,000 
T 0,0259 0,003 7,3923 0,000 

Kết quả ước lượng mô hình Log-tuyến tính với 
𝑌𝑌�𝑡𝑡 = 14,14 + 0,0259 𝑇𝑇, R2 =  0,75, Adj R2 = 0,74, 
DW = 1,54 và n = 20. Hệ số hồi quy 𝛽̂𝛽1 có ý nghĩa 
thống kê ở độ tin cậy 95%, do Prob (𝛽̂𝛽1) bằng 0,000 
(nhỏ hơn 0,05). Với R2 = 0,75 cho thấy 75% biến 
thiên của biến YSA được giải thích bởi mô hình, do 
Prob (F-statistic) = 0,000. Vì vậy, ta có thể kết luận 
mô hình tăng trưởng mũ phù hợp với dữ liệu.  

 
Hình 4. Dự báo bằng mô hình tăng trưởng mũ 

Ghi chú: YSAF- giá trị dự báo, Actuals - giá trị thực tế, 
± 2 S.E sai số chuẩn 
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Kết quả dự báo trên cho thấy, các chỉ tiêu đo 
lường sai số của mô hình dự báo với RMSE = 
145.292; MAE = 123.464; MAPE = 7,02 và hệ số 
Theil’s U = 0,038 (nhỏ hơn rất nhiều so với 0,55) 
nên độ chính xác của mô hình rất tốt. 

Bảng 4. Kiểm định tự tương quan 
Thống kê kiểm 

định 
Giá trị 

thống kê Giá trị p 

F-statistic 0,1674 0,8473 
Obs*R-squared 

(Chi-Square) 0,4100 0,8146 

Bảng 5. Kiểm định phương sai sai số thay đổi 
Thống kê kiểm 

định Giá trị p-value 

F-statistic 1,1212 0,3036 
Obs*R-squared 

(Chi-Square) 1,1728 0,2788 

Scaled explained 
SS (Chi-Square) 0,8719 0,3504 

 
Hình 5. Kiểm định Jarque – Bera 

Kết quả kiểm định hiện tượng tự tương quan bậc 
1 hoặc bậc 2 cho thấy mô hình không bị vi phạm 

hiện tượng tự tương quan do Prob của F bằng 0,8473 
(lớn hơn 0,05).  

Việc kiểm định Harvey về hiện tượng phương 
sai sai số thay đổi cho thấy Prob của thống kê F bằng 
0,3036 (lớn hơn 0,05) nên mô hình không bị vi phạm 
hiện tượng phương sai sai số thay đổi. 

Kết quả kiểm định Jarque - Bera (JB) cho thấy 
giá trị JB là 0,186 và Prob của thống kê này bằng 
0,911 lớn hơn mức 0,05 nên ở độ tin cậy 95% và sai 
số dự báo của mô hình xấp xỉ phân phối chuẩn. 

3.5. Dự báo sản lượng gạo xuất khẩu giai 
đoạn 2025 - 2027 

Kết quả được trình bày ở Bảng 6 cho thấy mô 
hình đạt được mức độ chính xác tương đối cao với 
MAE là 122.202 và MAPE ở mức 7% < 10%, phản 
ánh sai số tuyệt đối và sai số phần trăm tuyệt đối 
trung bình đều ở mức thấp. Giá trị RMSE là 142.830 
cho thấy sai số dự báo không có sự dao động lớn so 
với giá trị thực tế. Đáng chú ý, chỉ số Theil’s U đạt 
0,45 < 0,55 cho thấy mô hình có hiệu quả dự báo 
vượt trội. Như vậy, xét trên các chỉ số đánh giá, mô 
hình dự báo được xây dựng đảm bảo độ chính xác 
và có tiềm năng ứng dụng trong thực tiễn. Tương tự, 
kết quả các nghiên cứu đã chỉ ra MAPE <10%, 
Theil’s U < 0,55 thì mô hình dự báo được xem là 
phù hợp với dữ liệu thực tế (Hồng và ctv., 2017; 
Ngọc và ctv., 2018). 

Bảng 6. Các chỉ tiêu đánh giá độ chính xác của 
mô hình dự báo 

Kết quả MAE MAP
E 

RMS
E 

Theil’
s U 

Kết quả 
ước lượng 

122.2
02 0,07 142.8

30 0,45 

Bảng 7. Kết quả dự báo sản lượng gạo xuất khẩu giai đoạn 2025 - 2027 (Đơn vị: tấn) 

Quý Giá trị xu 
thế 

Chỉ số 
mùa vụ 

Sai số dự 
báo xu thế 

Dự báo 
điểm 

Khoảng tin cậy 95% 
Cận dưới Cận trên 

I/2025 2.385.115 0,9304 237.619 2.219.135 1.743.897 2.694.373 
II/2025 2.447.698 1,1577 247.149 2.833.720 2.339.422 3.328.018 
III/2025 2.511.924 1,0197 257.273 2.561.462 2.046.916 3.076.008 
IV/2025 2.577.835 0,9104 268.011 2.346.931 1.810.909 2.882.953 
I/2026 2.645.475 0,9304 279.382 2.461.376 1.902.612 3.020.140 
II/2026 2.714.890 1,1577 291.408 3.143.050 2.560.234 3.725.866 
III/2026 2.786.127 1,0197 304.110 2.841.072 2.232.852 3.449.292 
IV/2026 2.859.232 0,9104 317.509 2.603.122 1.968.104 3.238.140 
I/2027 2.934.256 0,9304 331.628 2.730.061 2.066.804 3.393.317 
II/2027 3.011.249 1,1577 346.488 3.486.147 2.793.168 4.179.123 
III/2027 3.090.261 1,0197 362.114 3.151.204 2.426.977 3.875.434 
IV/2027 3.171.347 0,9104 378.529 2.887.280 2.130.224 3.644.339 
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Sau cùng, yếu tố mùa vụ được tích hợp cùng với 
yếu tố xu thế để xây dựng mô hình dự báo sản lượng 
gạo xuất khẩu từ quý I năm 2025 đến quý IV năm 
2027. Kết quả dự báo thu được từ mô hình nhân tính 
được trình bày trong Bảng 7. 

Kết quả dự báo điểm được xác định bằng cách 
nhân giá trị xu thế với chỉ số mùa tương ứng. Cụ thể, 
sản lượng gạo xuất khẩu dự báo cho quý I năm 2025 
là 2,22 triệu tấn, kết quả dự báo này gần sát với số 
liệu thực tế là 2,3 triệu tấn và nằm trong khoảng từ 
1,74 đến 2,69 triệu tấn, phản ánh mức độ biến động 
dự báo trong điều kiện độ tin cậy 95%. Đến quý IV 
năm 2027, sản lượng xuất khẩu dự báo đạt 2,89 triệu 
tấn, tăng khoảng 10,9% so với cùng kỳ năm 2026, 
cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định nhưng vẫn 
chịu ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ. 

 
Hình 6. So sánh giá trị thực tế và dự báo 

Ghi chú: Y - sản lượng thực tế và YF - giá trị dự báo. 

Kết quả so sánh được thể hiện ở Hình 6 cho thấy 
hai đường Y và YF bám rất sát nhau, phản ánh mức 
độ phù hợp cao của mô hình trong việc dự báo sản 
lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2020 - 
2027. Đồng thời, sản lượng xuất khẩu có xu hướng 
tăng trưởng rõ rệt, cho thấy tiềm năng phát triển tích 
cực trong thời gian tới.  

3.6. Thảo luận 

Kết quả nghiên cứu tại mục 3.2 đã khẳng định 
chuỗi sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam có yếu 
tố mùa vụ rõ rệt. Điều này phù hợp với giả thuyết 
nghiên cứu và lý thuyết mô hình nhân tính, trong đó 
thành phần mùa vụ biến động theo mức độ của  
chuỗi dữ liệu (Gaynor & Kirkpatrick, 1994; Wilson 
& Keating, 2007). Kết quả này tương đồng với 
nghiên cứu thực nghiệm (Lelwala et al., 2024; 
Tuyên, 2023) và nhất quán với thực tiễn sản xuất 
nông sản vốn chịu ảnh hưởng mạnh bởi mùa vụ 
(Diệp, 2022; Ngọc và ctv., 2018; Trâm, 2023). Kết 
quả tại mục 3.3 thể hiện kết quả tách yếu tố mùa, 
cho thấy chỉ số mùa tương ứng với bốn quý trong 
năm lần lượt là 0,9304; 1,1577; 1,0197 và 0,9104. 

Kết quả này phù hợp với giả thuyết tích của các chỉ 
số mùa bằng 1, phản ánh tính cân bằng trong biến 
động mùa vụ (Hoài và ctv., 2013). Kết quả này phù 
hợp với thực nghiệm khi việc tách riêng thành phần 
mùa giúp giảm sai số và nâng cao độ chính xác dự 
báo (Mbuli et al., 2020; Tirkeş et al., 2017).  

Kết quả tại mục 3.4 cho thấy chuỗi dữ liệu sau 
khi được điều chỉnh mùa vụ thể hiện xu thế tăng 
trưởng ổn định với hệ số hồi quy có ý nghĩa ở mức 
95% và R² = 0,75. Các kiểm định đều đạt yêu cầu, 
cho thấy mô hình tăng trưởng mũ phù hợp và đáng 
tin cậy. Điều này cũng củng cố giả thuyết rằng việc 
loại bỏ yếu tố mùa vụ giúp làm nổi bật xu thế dài 
hạn (Gujarati & Porter, 2009; Makridakis et al., 
1998). Mô hình xu thế được đánh giá cao (MAPE = 
7,02; Theil’s U = 0,038) phù hợp với các nghiên cứu 
dự báo nông sản xuất khẩu (Abbasi et al., 2015; Thứ 
và ctv., 2025).  

Kết quả dự báo mục 3.5 cho thấy mô hình nhân 
tính đạt độ chính xác cao, thể hiện qua MAE = 
122.202, MAPE = 7% (< 10%), RMSE = 142.830 
và Theil’s U = 0,45 (< 0,55). Các chỉ số này chứng 
minh mô hình có khả năng dự báo tin cậy, phù hợp 
với tiêu chuẩn đánh giá trong các nghiên cứu trước 
(Hồng và ctv., 2017; Ngọc và ctv., 2018). Việc sai 
số dự báo thấp phản ánh ưu thế của mô hình nhân 
tính trong xử lý dữ liệu có yếu tố xu thế và mùa vụ 
(Hoài và ctv., 2013; Hyndman & Athanasopoulos, 
2018; Makridakis et al., 1998; Tirkeş et al., 2017).  

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Kết quả nghiên cứu khẳng định tính phù hợp của 
mô hình nhân tính trong dự báo sản lượng gạo xuất 
khẩu của Việt Nam, thể hiện cả giá trị học thuật và 
ý nghĩa ứng dụng thực tiễn. Về mặt lý luận, kết quả 
nghiên cứu đã giúp củng cố cơ sở cho việc vận dụng 
mô hình nhân tính trong xử lý chuỗi dữ liệu có yếu 
tố mùa vụ, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa thành 
phần mùa vụ và xu thế trong chuỗi thời gian. Về mặt 
thực tiễn, mô hình đạt được độ chính xác cao trên 
chuỗi dữ liệu theo quý, được minh chứng qua các 
chỉ tiêu sai số như RMSE và MAPE. Điều này khẳng 
định tính khả thi và tiềm năng ứng dụng của mô hình 
khi dữ liệu đầu vào được cập nhật đầy đủ và đáng 
tin cậy. Độ tin cậy của mô hình còn được củng cố 
thông qua quy trình lựa chọn mô hình phù hợp và 
các kiểm định chặt chẽ trên dữ liệu giai đoạn 2020 - 
2024, đây vốn là giai đoạn phản ánh đầy đủ các điều 
kiện thị trường đặc thù, bao gồm cả yếu tố thuận lợi 
(như giá gạo tăng, nhu cầu phục hồi sau đại dịch, 
hiệp định thương mại) và bất lợi (như tác động của 
biến đổi khí hậu, giá nguyên liệu tăng và hậu 
COVID-19). Tuy nhiên, để dự báo dài hạn trong bối 
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cảnh kinh tế toàn cầu chịu tác động bởi các yếu tố 
như chính trị, tỷ giá, lạm phát, chính sách thương 
mại và biến đổi khí hậu, thì độ chính xác và tính ứng 
dụng của mô hình có thể bị ảnh hưởng. Do đó, 
nghiên cứu tiếp theo khi được thực hiện cần hướng 
đến việc xây dựng các kịch bản dự báo linh hoạt 
nhằm nâng cao khả năng thích ứng và giá trị ứng 
dụng của mô hình trong thực tiễn. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề 
xuất một số khuyến nghị: (i) Cơ quan quản lý nhà 
nước cần tiếp tục hoàn thiện và cập nhật thường 
xuyên các dữ liệu mới nhằm tạo nền tảng cho các 
mô hình dự báo hoạt động hiệu quả; (ii) Doanh 
nghiệp xuất khẩu gạo cần chủ động hợp tác chia sẻ 
thông tin với các cơ quan và tổ chức nghiên cứu, 

đồng thời ứng dụng kết quả dự báo vào lập kế hoạch 
sản xuất – kinh doanh, công nghệ phân tích dữ liệu 
và chuyển đổi số cần được đầu tư nhằm nâng cao 
hiệu quả quản trị; (iii) Các viện nghiên cứu và cơ sở 
đào tạo cần đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển 
các mô hình tích hợp, tăng cường hợp tác nghiên 
cứu, đào tạo nhân lực chuyên sâu về phân tích dữ 
liệu và mô hình dự báo trong lĩnh vực nông nghiệp; 
(iv) Các hiệp hội và tổ chức ngành hàng nên thiết 
lập nền tảng chia sẻ thông tin chung về thị trường và 
logistics, đồng thời các khóa tập huấn nâng cao năng 
lực dự báo và phân tích dữ liệu cho doanh nghiệp 
cũng cần tổ chức, góp phần xây dựng hệ thống dự 
báo đáng tin cậy và phát triển bền vững ngành hàng 
lúa gạo. 
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